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1 500-VT-PD NGUYỄN THỊ LAN 07/11/1991 Nữ 2NT 16.00 1.00 17.00 D140218_LT

2 502-VT-PD NGUYỄN KHÁNH LINH 23/08/1998 Nữ 2 23.75 0.50 24.25 D140202

3 504-VT-PD NGUYỄN THỊ YẾN 17/12/1998 Nữ 1 14.25 1.50 15.75 D340201

4 512-VT-PD VŨ MINH QUANG 01/07/1993 Nam 1 15.60 1.50 17.00 D140209_LT

5 513-VT-PD LÊ QUANG HUY 01/03/1998 Nam 06 2 20.25 1.50 21.75 D340301

6 514-VT-PD LÊ BẢO KHÁNH 16/08/1998 Nữ 2NT 17.35 1.00 18.25 D140209

7 515-VT-PD ĐẶNG THỊ VIỆT HÀ 12/06/1998 Nữ 2NT 16.25 1.00 17.25 D140219

8 516-VT-PD NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 29/10/1994 Nữ 1 14.30 1.50 15.75 D140209_LT

9 517-VT-PD NGÔ THÙY DƯƠNG 23/08/1994 Nữ 1 14.35 1.50 15.75 D140209_LT

10 519-VT-PD NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 14/07/1998 Nữ 1 18.35 1.50 19.75 D340301

11 521-VT-PD NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 15/12/1998 Nữ 2 16.58 0.50 17.00 D340301

12 524-VT-PD BÙI MINH TRANG 15/04/1998 Nữ 1 14.75 1.50 16.25 D480201

13 526-VT-PD HOÀNG QUỐC TOẢN 13/08/1998 Nam 1 17.92 1.50 19.50 D760101

14 530-VT-PD HÀ HOÀNG TÙNG 26/06/1998 Nam 2NT 16.55 1.00 17.50 D620110

15 535-VT-PD NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 09/03/1998 Nữ 2NT 17.63 1.00 18.75 D340301

16 539-VT-PD NGUYỄN THỊ VÂN ANH 03/01/1998 Nữ 1 14.65 1.50 16.25 D140202

17 542-VT-PD NGUYỄN QUANG DU 01/02/1998 Nam 1 19.98 1.50 21.50 D140209

18 544-VT-PD BÙI HUYỀN TRANG 25/08/1998 Nữ 2 18.58 0.50 19.00 D140209

19 548-VT-PD NGUYỄN THỊ HỌA MY 21/01/1998 Nữ 2 15.25 0.50 15.75 D140217

20 549-VT-PD TRẦN THỊ THÚY HẰNG 28/08/1998 Nữ 1 17.78 1.50 19.25 D340201

21 550-VT-PD NGUYỄN HƯƠNG GIANG 14/04/1998 Nữ 01 1 12.25 3.50 15.75 D140217

22 553-VT-PD NGUYỄN LÊ MỸ LINH 13/08/1998 Nữ 2 17.25 0.50 17.75 D140202

23 554-VT-PD ĐÀM THỊ PHƯƠNG DUYÊN 21/04/1998 Nữ 2 18.27 0.50 18.75 D340301

24 555-VT-PD ĐỖ NGỌC HOÀNG HÒA 24/07/1997 Nam 1 16.25 1.50 17.75 D760101

25 561-VT-PD NGUYỄN ÁI XUÂN 12/10/1998 Nữ 1 16.25 1.50 17.75 D220201

26 562-VT-PD BÙI THỊ MỸ HẠNH 19/04/1997 Nữ 2NT 18.75 1.00 19.75 D140202

27 564-VT-PD NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 28/08/1998 Nữ 1 16.50 1.50 18.00 D340301

28 565-VT-PD HÀ ÁNH HUYỀN 02/08/1998 Nữ 01 1 23.36 4.67 28.00 D140231

29 572-VT-PD TRẦN QUANG KHẢI 07/06/1998 Nam 1 18.15 1.50 19.75 D140202

30 573-VT-PD NGUYỄN HUY CHUNG 09/07/1997 Nam 03 2NT 19.25 3.00 22.25 D760101

31 578-VT-PD PHÙNG THỊ PHƯƠNG THÚY 24/01/1998 Nữ 1 23.45 2.00 25.50 D140231
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32 582-VT-PD CHU KHÁNH HUYỀN 01/10/1998 Nữ 2 18.33 0.50 18.75 D140217

33 583-VT-PD HOA THỊ ĐIỆP 26/10/1998 Nữ 01 1 20.75 3.50 24.25 D760101

34 593-VT-PD NGUYỄN TRUNG ĐỨC 19/01/1998 Nam 1 16.00 1.50 17.50 D140219

35 604-VT-PD LÂM VĂN ĐỨC 11/09/1998 Nam 1 18.95 1.50 20.50 D640101

36 605-VT-PD PHAN THỊ YẾN 09/07/1998 Nữ 1 19.30 1.50 20.75 D640101

37 606-VT-PD BÙI KHẮC ANH 29/07/1998 Nam 2NT 16.50 1.00 17.50 D640101

38 608-VT-PD NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 20/10/1998 Nam 1 14.00 1.50 15.50 D140209

39 612-VT-PD NGUYỄN THỊ THU HẰNG 04/09/1998 Nữ 2NT 14.88 1.00 16.00 D220204

40 613-VT-PD NGUYỄN THỊ DUNG 08/10/1998 Nữ 2NT 14.75 1.00 15.75 D140217

41 614-VT-PD NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG 25/01/1998 Nữ 1 10.88 1.50 12.50 C140202

42 615-VT-PD TRẦN THỊ KHÁNH TRINH 20/12/1998 Nữ 2NT 14.50 1.00 15.50 D140202

43 616-VT-PD NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 26/07/1998 Nữ 1 17.25 1.50 18.75 D220201

44 619-VT-PD NGUYỄN HẢI YẾN 28/12/1998 Nữ 01 1 17.00 3.50 20.50 D140202

45 620-VT-PD VŨ HOÀI NAM 15/08/1998 Nam 1 15.05 1.50 16.50 D640101

46 622-VT-PD TRIỆU LAN OANH 19/12/1998 Nữ 01 1 16.00 3.50 19.50 D140217

47 626-VT-PD HÀ CÔNG THÀNH 01/05/1998 Nam 1 18.70 1.50 20.25 D340301

48 636-VT-PD NGÔ THỊ THANH HOA 19/04/1998 Nữ 2NT 14.33 1.00 15.25 D140217

49 637-VT-PD NGÔ NGỌC ÁNH 13/07/1998 Nữ 2 16.38 0.50 17.00 D340301

50 638-VT-PD ĐỖ THÚY HIỀN 24/04/1998 Nữ 01 1 17.65 3.50 21.25 D140209

51 642-VT-PD ĐẬU THỊ LAN 28/08/1998 Nữ 2NT 17.75 1.00 18.75 D340301

52 648-VT-PD PHẠM THÙY LINH 25/07/1998 Nữ 2 15.15 0.50 15.75 D140202

53 649-VT-PD LÊ THỊ THUÝ NHUNG 24/04/1998 Nữ 1 19.60 1.50 21.00 D140202

54 650-VT-PD NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 28/07/1998 Nữ 1 21.30 1.50 22.75 D340301

55 651-VT-PD KIỀU THỊ NGỌC ÁNH 15/11/1998 Nữ 2NT 16.50 1.00 17.50 D340301

56 2060-PT-PD NGUYỄN THỊ HOA LIỄU 13/09/1998 Nữ 01 1 18.25 3.50 21.75 D140202

57 2062-PT-PD VŨ QUỲNH HOA 22/02/1998 Nữ 1 13.25 1.50 14.75 C140202

58 2063-PT-PD NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 25/08/1998 Nữ 2NT 14.60 1.00 15.50 D220201

59 2065-PT-PD NGUYỄN THANH BÌNH 10/02/1998 Nam 1 10.70 1.50 12.25 C140202

60 2067-PT-PD VŨ TRƯỜNG GIANG 22/11/1998 Nam 1 14.35 1.50 15.75 D140209_TL

61 2068-PT-PD NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 11/08/1998 Nữ 1 12.05 1.50 13.50 C140202

62 2069-PT-PD LÊ BÍCH HƯỜNG 16/11/1998 Nữ 1 14.00 1.50 15.50 D340103

63 4135-OL-PD HOÀNG THỊ HIỀN 20/02/1998 Nữ 01 1 15.75 3.50 19.25 D140202

64 4136-OL-PD HOÀNG VĂN THÀNH 18/11/1998 Nam 01 1 15.25 3.50 18.75 D140218

65 4137-OL-PD NGUYỄN THỊ MINH 31/01/1998 Nữ 2NT 15.25 1.00 16.25 D220113

66 4138-OL-PD TẨN HOÀNG THANH THANH 11/05/1998 Nam 01 1 12.25 3.50 15.75 D140219

67 4139-OL-PD LÒ THỊ DƯƠNG 01/11/1998 Nữ 01 1 11.38 3.50 15.00 D220204

68 4141-OL-PD NGUYỄN THỊ THANH 07/11/1998 Nữ 2 19.08 0.50 19.50 D140202

69 4142-OL-PD ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH 14/02/1998 Nữ 1 15.28 1.50 16.75 D220201

70 4143-OL-PD NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 04/01/1998 Nữ 2NT 17.50 1.00 18.50 D340103

2 



STT
Số hồ sơ

 xét tuyển
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
ĐT

Khu 

vực 

Tổng điểm

 3 môn

(đã nhân

hệ số)

Điểm

ƯT 

quy 

đổi

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Mã ngành 

trúng tuyển

Ghi

chú

71 4144-OL-PD NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY 20/10/1998 Nữ 2NT 18.50 1.00 19.50 D340103

72 4145-OL-PD NGUYỄN THẾ DUYÊN 11/01/1998 Nam 1 15.48 1.50 17.00 D620105

73 4146-OL-PD NGUYỄN NGỌC ĐỨC 14/01/1998 Nam 1 16.00 1.50 17.50 D140202

74 4147-OL-PD TRƯƠNG THỊ THU HÀ 06/06/1998 Nữ 1 13.75 1.50 15.25 D140217

75 4148-OL-PD TRẦN THỊ HẠNH 08/06/1998 Nữ 1 18.25 1.50 19.75 D620105

76 4149-OL-PD ĐỖ THỊ KHÁNH HẰNG 20/10/1998 Nữ 2 19.05 0.50 19.50 D140202

77 4150-OL-PD NGUYỄN THỊ HỒNG 01/03/1998 Nữ 1 15.45 1.50 17.00 D140209

78 4151-OL-PD TẠ THỊ HUẾ 15/06/1998 Nữ 1 14.75 1.50 16.25 D140202

79 4152-OL-PD BÙI THỊ HUỆ 29/08/1998 Nữ 1 25.10 2.00 27.00 D140231

80 4153-OL-PD NGUYỄN MẠNH HÙNG 13/09/1998 Nam 2 17.75 0.50 18.25 D760101

81 4154-OL-PD NGUYỄN KIỀU THU HƯƠNG 02/11/1998 Nữ 2NT 17.70 1.00 18.75 D140202

82 4155-OL-PD BÙI THU LIÊN 10/01/1998 Nữ 2NT 16.00 1.00 17.00 D140202

83 4156-OL-PD PHẠM THÙY LINH 21/01/1998 Nữ 1 14.65 1.50 16.25 D140209

84 4157-OL-PD NGUYỄN THẢO LY 26/01/1998 Nữ 2 13.55 0.50 14.00 C140202

85 4158-OL-PD PHẠM TIẾN MẠNH 23/12/1998 Nam 01 1 17.00 3.50 20.50 D140219

86 4159-OL-PD CAO BẢO NGỌC 11/07/1998 Nữ 1 17.83 1.50 19.25 D140202

87 4160-OL-PD NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 19/11/1998 Nữ 2NT 20.15 1.00 21.25 D140209_TL

88 4161-OL-PD PHẠM QUANG PHÚC 27/08/1998 Nam 1 14.00 1.50 15.50 D140217

89 4162-OL-PD ĐÀO HOÀI PHƯƠNG 18/11/1998 Nữ 2 17.58 0.50 18.00 D140202

90 4163-OL-PD NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 21/07/1998 Nữ 2NT 17.43 1.00 18.50 D340301

91 4164-OL-PD NGUYỄN THỊ THÁI PHƯỢNG 19/01/1998 Nữ 1 17.75 1.50 19.25 D340301

92 4165-OL-PD LÊ TIẾN SƠN 03/12/1998 Nam 1 21.65 1.50 23.25 D140212

93 4167-OL-PD LÊ THỊ KIM THOA 27/07/1998 Nữ 2NT 16.25 1.00 17.25 D140202

94 4168-OL-PD PHÙNG MẠNH TOÀN 10/04/1998 Nam 01 1 12.25 3.50 15.75 D140202_LT

95 4169-OL-PD TÔ ĐỨC TUẤN 16/08/1998 Nam 1 22.45 1.50 24.00 D620105

96 4170-OL-PD BÀN TUẤN LINH 24/05/1998 Nam 01 1 11.50 3.50 15.00 D620115

97 4171-OL-PD NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY 26/06/1998 Nữ 1 19.50 1.50 21.00 D140202

Danh s¸ch gåm 97 thÝ sinh.

        Chñ tÞch héi ®ång

PGS. TS Cao V¨n

Ngêi lËp b¶ngBan th ký

  §ç Kh¾c Thanh

Phó Thä, ngµy         th¸ng 9 n¨m 2016

       NguyÔn Trung Kiªn

3 


